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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17A/87 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH

0108015097

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 -   Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên nhiên, tổng hợp)
- Kinh doanh thiết bị công nghiệp (động cơ điện, động cơ hộp 
số, thiết bị phụ tùng biến tần, dây băng truyền tải, vòng bi)
- Kinh doanh động cơ điện AC/DC, động cơ giảm tốc, động cơ 
thủy lực, động cơ dây cuốn, động cơ chống cháy nổ, động cơ 
rung;
- Kinh doanh hộp số, hộp giảm tốc, linh kiện phụ tùng thay thế 
(gioăng phớt, bánh rang, vòng bi, phanh điện, phanh thủy lực, 
khớp nối cứng, khớp nối thủy lực, quat, cánh quạt làm mát, 
động cơ, bulông, ốc vít;
- Kinh doanh thiết bị nâng hạ hoàn chỉnh, cầu trục pallăng, vật 
tư cầu trục, cổng trục (xích tải, cáp tải, móc xích, bánh xe);
- Kinh doanh quạt điện công nghiệp và dân dụng (quạt làm mát 
động cơ, làm mát nhà xưởng, quạt phun sương quạt cao áp);
- Kinh doanh máy bơm nước công nghiệp, dân dung (bơm hóa 
chất, bơm định lượng, bơm bánh răng, bơm thủy lực, bơm cao 
áp, bơm cứu hỏa);
- Kinh doanh máy nén khí, thiết bị khí nén (máy mài hơi, 
xilanh khí nén, đồng hồ áp suất, dây ống dẫn khí nén, van)
- Kinh doanh thiết bị thủy lực, xi lanh thủy lực;
- Kinh doanh dây đai bang tải (dây đai thang, dây đai dẹt, băng 
tải các loại, băng tải nhựa, băng tải cao su, ru lô băng tải, vít 
tải, gàu tải)
- Kinh doanh thiết bị cầm tay (máy khoan, máy mài, máy cắt, 
máy chà nhám, cưa điện);
- Kinh doanh vật tư mài cắt (đá mài, đá cắt, băng ráp, giấy ráp, 

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNRISE MECHANICAL AND 
ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUNRISE ELECTRICAL MECHANICAL CO., LTD

1. Tên công ty
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đá đánh bóng, mũi khoan, mũi mài, giấy ráp mài, đĩa mài 
nhám);
- Kinh doanh thiết bị điện (máy phát điện, tụ điện capacitor, 
CB, MCB, aptomat, khởi động từ, cầu giao, biến tần, biến thế, 
biến dòng, rơle nhiệt, rơle thấp áp và quá áp, tủ điều khiển, tủ 
phân phối, tủ tụ bù, dây cấp điện và dây điện từ);
- Kinh doanh thiết bị tự động hóa PLC, PMU, encoder;
- Kinh doanh máy hàn điện, que hàn điện;
- Kinh doanh sửa chữa quấn lại động cơ điện, sửa chữa hộp 
giảm tốc, sủa chữa động cơ giảm tốc, thay thế bánh răng, vòng 
bi, gioăng phớt, và linh kiện phụ tùng, dịch vụ rửa nồi hơi thay 
thế vật tư lọc và xử lý nước;
- Kinh doanh chế tạo chân đế, bệ đỡ cho động cơ, hộp giảm 
tốc, kết cấu thép, chân bệ máy móc;
- Kinh doanh hóa chất xử lý làm mềm nước, hóa chất diệt 
khuẩn, hóa chất xử lý nước thải, hóa chất làm sạch công 
nghiệp, hóa chất phục vụ công nghiệp khác, hạt nhựa trao đổi 
ino, muối công nghiệp, vật tư lọc nước; 
- Kinh doanh vật tư làm mềm nước công nghiệp và dân dụng 
(thiết bị lọc nước, vật tư lọc nước, thiêt bị khuấy, thiết bị làm 
sạch nước công nghiệp, thiết bị dụng cụ kiểm tra chất lượng 
nước và các thiết bị khác;
- Kinh doanh thiết bị lọc bụi (túi lọc bụi, vải lọc bụi, dây 
chuyền lọc bụi hoàn chỉnh)
- Kinh doanh thiết bị làm mát công nghiệp, tháp giải nhiệt;
- Kinh doanh máy, thiết bị hút bụi dân dụng.

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự, sản phẩm bằng gỗ, tre, hàng đan lát bằng tre, song, mây và 
vật liệu tết bện

4759

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; hoạt động của các đại lý vận tải 
hàng hóa đường biển
Dịch vụ logistic;

5229

5. Lập trình máy vi tính 6201

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

9. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320(Chính)
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1.200.000.000 VNĐ

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

18. Trồng cây cao su 0125

19. Sản xuất sợi 1311

20. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

21. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn thực phẩm 4632

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự,

4649

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

30. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu mỡ công nghiệp (dầu hộp số, dầu động 
cơ, dầu thủy lực, dầu tản nhiệt, nước làm mát, dầu truyền 
nhiệt, mỡ bôi trơn, mỡ chịu nhiệt)

4661

31. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng

4663

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐÌNH NAM

Số 17, tổ 42, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 50,000 012433954

2NGUYỄN 
ĐÌNH SƠN

Số 17A, tập thể 361, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 50,000 040072000143

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040072000143
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17A, tập thể 361, Phường Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17A, tập thể 361, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH SƠN Nam

17/02/1972 Kinh Việt Nam

20/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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